
211411191 Đỗ Việt Anh 20/08/2003 8.6 

211402515 Nguyễn Tiến Anh 15/12/2003 8.6 

211410195 Trần Đức Anh 12/09/2003 8.6 

211413868 Vũ Hùng Anh 07/04/2003 8.3 

211440138 Bùi Xuân Bách 25/02/2003 8.0 

211402373 Nguyễn Ngọc Chinh 16/12/2003 8.6 

211403950 Trần Nam Chung 06/05/2003 8.6 

211442527 Nguyễn Tiến Hùng Cường 25/09/2003 7.8 

211406303 Đào Quốc Đại 25/03/2003 8.0 

211406304 Nguyễn Duy Đạt 01/05/2003 8.6 

211404425 Trần Văn Đạt 02/01/2003 8.6 

211403869 Ngô Văn Đăng 22/07/2001 7.8 

211412163 Nguyễn Sỹ Điều 19/05/2003 8.0 

211414310 Nguyễn Huy Đức 22/01/2003 6.7 

211400196 Vũ Minh Đức 07/12/2003 8.3 

211400521 Phí Quốc Hiệp 25/10/2003 8.0 

211411508 Ngô Trung Hiếu 17/11/2003 7.8 

211413789 Nguyễn Đức Hiếu 24/08/2003 8.3 

211404328 Nguyễn Xuân Hiếu 26/05/2003 7.8 

211404347 Thái Công Hiếu 11/09/2001 8.0 

211403870 Vũ Minh Học 02/04/2003 8.3 

211402308 Đỗ Văn Huy 22/10/2003 8.3 

211403665 Nguyễn Quang Huy 01/11/2003 8.6 

211403010 Phạm Đình Khiếu 20/03/2003 8.6 

211400841 Đặng Vũ Linh 20/08/2003 8.3 

211412111 Hoàng Anh Linh 04/03/2003 8.2 

211416312 Trương Mạnh Tuấn Linh 21/07/2003 8.3 

211402528 Vũ Duy Linh 05/08/2003 8.6 

211440759 Phạm Tuệ Lĩnh 12/09/2003 8.3 

211403075 Ninh Khắc Luận 04/11/2003 8.2 

211401395 Nguyễn Viết Lương 01/12/2003 8.5 

211402214 Nguyễn Tuấn Minh 27/03/2003 8.6 

211412571 Bùi Huy Nghĩa 07/04/2003 8.6 

211440648 Nguyễn Đức Nghiệp 31/10/2003 8.3 

211400197 Nguyễn Hữu Ngọc 13/08/2003 8.6 

211404330 Thái Hoàng Nhật 11/04/2003 8.6 

211402477 Đào Thị Kim Oanh 09/01/2003 8.6 

211401427 Vũ Hoàng Phúc 30/09/2003 8.5 

211403078 Trịnh Công Quang 25/06/2003 8.3 



211402441 Nguyễn Minh Quân 13/12/2003 8.3 

211411682 Phạm Danh Quý 13/11/2003 8.6 

211441988 Dương Đức Sơn 22/11/2003 7.3 

211403180 Vũ Hải Sơn 28/10/2003 8.0 

211413994 Ngô Tuấn Sỹ 05/06/2003 8.0 

211403667 Vũ Ngọc Tài 25/07/2003 8.6 

211403380 Nguyễn Trọng Tấn 28/12/2003 7.3 

211440524 Phạm Quang Thái 26/12/2003 8.6 

211401704 Dương Công Thành 05/10/2003 8.6 

211444133 Lê Sông Thao 01/01/2003 8.3 

211401778 Dương Đức Thắng 14/02/2003 8.5 

211402309 Nguyễn Đắc Thắng 26/05/2003 8.6 

211403510 Trần Viết Thắng 11/08/2003 8.6 

211400369 Nguyễn Bá Khánh Thiện 07/02/2003 8.6 

211402491 Trần Quang Thịnh 18/04/2003 7.7 

211402953 Nguyễn Công Toản 11/07/2003 7.7 

211402215 Nguyễn Minh Toản 07/03/2003 8.5 

211401148 Nguyễn Văn Trung 21/08/2003 8.3 

211412261 Dương Anh Tú 10/08/2003 8.6 

211403181 Phạm Anh Tuấn 19/10/2003 8.0 

211400033 Phạm Thanh Tùng 21/09/2003 7.7 

211442587 Luyện Văn Vũ 05/11/2003 8.6 

211402954 Mai Xuân Vũ 24/02/2003 8.2 

 


